Nguyễn Thị Bích Liên – THCS Quang Trung – Quận Ngô Quyền

CAUHOI

1) Cho phương trình  bậc hai :   x2 - 2(m + 1) x + m - 4 = 0   (1)

    
a)  Giải phương trình ( 1 ) khi m = 1.

    
b)  Chứng minh rằng pt (1 ) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m ?

    
c) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của pt (1) đã cho . Chứng minh rằng biểu thức : 

                      A  = x1(1 -  x2 ) + x2(1 -  x1) không phụ thuộc vào giá trị của m .

2) Tính độ dài các cạnh của hình chữ nhật, biết chiều dài hơn chiều rộng 1 m và độ dài mỗi đường chéo của hình chữ nhật là 5 m.
ĐAPAN

1) (1,5đ) Cho phương trình  bậc hai :   x2 - 2(m + 1) x + m - 4 = 0   (1)

a, (0,5đ) Với m = 1  ta có phương trình  x2 – 4x – 3 = 0

             x1 = 
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b) (0,5đ)  
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’ = m2 + m + 5

      CM : 
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’ > 0  với mọi m

=> Phương trình luôn có nghiệm với mọi m

c)  (0,5đ) 

Áp dụng hệ thức Viét :
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Biến đổi hệ thức: A = x1(1 -  x2 ) + x2(1 -  x1) 

A = x1 + x2 - 2 x1 .x2 = ....= 10  

Vậy biểu thức : A  = x1(1 -  x2 ) + x2(1 -  x1) không phụ thuộc vào giá trị của m .

2) (1đ) Gọi chiều dài là x (m) (ĐK: x > 1), chiều rộng sẽ là x – 1 (m)

Vì độ dài mỗi đường chéo của hình chữ nhật là 5 m Áp dụng Pytago ta có: 

     x2 + (x - 1)2 = 52  ( x2 + x2 - 2x +1 – 25 = 0

(2x2 – 2x – 24 = 0 ( x2 - x – 12 = 0

Suy ra: x1 = 4 (TM)

            x2  = - 3 (loại) 

Vậy chiều dài là 4m, chiều rộng là 3m.
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